
DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Người làm: Thanh Hiếu
Zalo: Thanh Hiếu   -  số đt zalo: 0905528947
Email: maihieuctt2@gmail.com

Dạng 1. Tính số đo góc, chứng minh góc bằng nhau.

Câu 1. (HSG 7 thị xã Kỳ Anh 2022 - 2023)
Tính số đo bằng độ của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của một chiếc đồng hồ vào lúc đồng hồ chỉ giờ

 phút?

Lời giải

Tính từ  giờ đúng đến  giờ  thì kim phút quay được , kim giờ quay được .

Vậy số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của một chiếc đồng hồ chỉ  giờ  phút là: 

.
Câu 2. (HSG 7 thị xã Kỳ Anh 2022 - 2023)

Tam giác  có số đo góc  bằng . Tia phân giác của góc  và tia phân giác của góc  c

ắt nhau tại . Tính số đo của góc ?

Lời giải

Ta có  (tổng ba góc trong một tam giác)

Ta lại có:  (vì  là tia phân giác của )

 (tia  là tia phân giác của )

Suy ra 

 (tổng ba góc trong một tam giác)

Suy ra .
Câu 3. (HSG 7 huyện Yên Bình 2022 - 2023)

Trong hình bên, cho ; Biết  và . Tính góc .
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Lời giải

Qua  kẻ 

Vì  nên  (hai góc so le trong)

Mà 

Do  mà  nên 

 (2 góc so le trong).

Dạng 2. Chứng minh đoạn thẳng bằng nhau.

Câu 1. (HSG 7 trường THCS-THPT Tri Thức 2022 - 2023)

Cho tam giác , qua  kẻ đường thẳng  song song với , qua  kẻ đường thẳng  song song với

,  cắt  tại . Gọi  là giao điểm của  và . Chứng minh .

Lời giải

Xét  và  có:

 (so le trong vì )
 cạnh chung

 (so le trong vì )

Suy ra =  (g – c – g)

 (2 cạnh tương ứng)

Xét  và  có:

 (so le trong vì )

 (cmt)

 (so le trong vì )

Suy ra = (g – c – g)

 (2 cạnh tương ứng).

Câu 2. (HSG 7 Thường Xuân 2022 - 2023)

Cho   có   vẽ   vuông góc với   tại   Trên tia   lấy điểm   sao cho

 Chứng minh đường thẳng  đi qua trung điểm của đoạn thẳng  
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Lời giải

Gọi giao điểm của  với  là .

Vì  nên , suy ra: 

Trên  lấy  sao cho  (1)

Xét  và có:

 chung

      
        

 =  (c – g – c)  và 

Mà:  

Mặt khác:  (góc ngoài tam giác)  

Do đó: , suy ra:  cân tại  nên       

Mà:  (2) 

Từ (1) và (2), suy ra:  do đó  cân tại 

 (cùng phụ với hai góc bằng nhau)

Suy ra:  cân tại   

Lại có:  cân tại   nên  là trung điểm của .

Vậy đường thẳng  đi qua trung điểm của đoạn thẳng .

Dạng 3. Chứng minh ba điểm thẳng hàng.

Dạng 4. Bất đẳng thức trong tam giác.

Dạng 5. Chứng minh song song, vuông góc.

Dạng 6. Hình khối trong thực tiễn.

Câu 1. (HSG 7 trường THCS-THPT Tri Thức 2022 - 2023)
Thùng một chiếc máy nông nghiệp có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như hình vẽ. Đáy của hình lăng trụ

đứng này (mặt bên của thùng) là một hình thang vuông có các kích thước đáy lớn , đáy nhỏ

. Người ta muốn sơn vỏ bên ngoài chiếc thùng bằng màu xanh, em hãy tính diện tích cần
sơn? 
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Lời giải

Diện tích xung quanh của cái thùng dạng hình lăng trụ đứng là:

Diện tích hai đáy thùng hình thang là:

Diện tích phần miệng thùng là:

Diện tích cần sơn là: .
Câu 2. (HSG 7 thị xã Kỳ Anh 2022 - 2023)

Một lăng trụ đứng có đáy là tam giác; độ dài các cạnh của tam giác đáy là , , . Độ dài cạnh

bên lăng trụ bằng . Diện tích xung quanh của lăng trụ bằng bao nhiêu ?

Lời giải

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là:

 .
Câu 3. (HSG 7 huyện Yên Bình 2022 - 2023)

Một ngôi nhà có các kích thước như hình vẽ.

a) Tính thể tích phần không gian được giới hạn bởi ngôi nhà.
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b) Hỏi phải dùng bao nhiêu lít sơn để sơn phủ được mặt ngoài ngôi nhà? Biết rằng   lít sơn bao phủ được

tường (không sơn cửa) và tổng diện tích các cửa là .

Lời giải

a)  

b)  

Diện tích tường phải sơn: 

Số lít sơn cần mua: .

Dạng 7. Bài toán chứng minh tổng hợp

Câu 1. (HSG 7 huyện Hưng Hà 2022 - 2023)

Cho tam giác   có ba góc nhọn  . Vẽ về phía ngoài tam giác   các tam giác đều

 và . Gọi  là giao của  và ,  là giao của  và . 

a) Chứng minh rằng: . Từ đó chỉ ra .

b) Gọi  và  lần lượt là trung điểm của  và . Chứng minh rằng  đều.
c) Chứng minh rằng  là phân giác của góc .  

Lời giải

a) * Chứng minh 

Ta có  (vì  là tam giác đều nên )

 (vì  là tam giác đều nên )

Do đó 

Xét  và  có
 (vì  là tam giác đều)

 (vì  là tam giác đều)

 (cmt)

Do đó   (c – g – c)

* Chứng minh  

+  (câu a)  hay 
Trang 5/23



DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Lại có:  (đối đỉnh). 

Xét  có 

       có 

Mà ,  nên 

Mà  nên 

b) + Từ  (câu a)   và 

Ta có  (vì  là trung điểm của )

 (vì  là trung điểm của )

Mà  (cmt) nên 

Xét  và  có:

 (vì  là tam giác đều)

  (c – g – c) 

  và  

Từ  . Hay 

Mà  

Xét  có ;  đều

c)  Trên tia  lấy điểm  sao cho   đều 

 và   suy ra 

Xét  và  có:
 (vì  là tam giác đều)

 (cmt)

Do đó  (c.g.c) 

 mà  . 

; .

Do đó:  = 

Từ đó suy ra  là phân giác của góc 

Câu 2. (HSG 7 thị xã Hương Trà 2022 - 2023)   

Cho  có tia phân giác . Từ điểm  trên  kẻ  vuông góc với  tại , Kẻ  vuông

góc với  và  song song với ,  cắt  tại . Từ  kẻ  vuông góc với  tại

. Chứng minh:

a)  là trung điểm của 

b)  là tam giác đều.

c) Cho , tính các cạnh của .

Lời giải
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a)  (vì  là tia phân giác của )

 nên  (hai góc so le trong)

Nên 

Suy ra  cân tại 

 là đường cao của 

 Có , từ đó suy ra 

Xét  và  có

 (vì  cân tại )

 (g – c – g)

b)  (hai góc so le trong)

 ( )  (hai góc so le trong)

Xét  và  có:

 là cạnh chung

 (cmt)

 (cmt)

Do đó  (g –c – g)

Suy ra  (hai cạnh tương ứng)
Xét  vuông tại  và  vuông tại  có:

 là cạnh chung

Do đó  (cạnh huyền-góc nhọn)

 (hai cạnh tương ứng)

Mà  (câu a) và  (cmt) nên    (1)

Mặt khác  và    (2)
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Từ (1) và (2)  đều.

c)  vuông tại  mà 

Theo định lý Py-ta-go có 

Mà ,  đều 

Theo câu b: 

Câu 3. (HSG 7 huyện Mỹ Đức 2022 - 2023)

Cho  vuông tại  ( ).  là trung điểm của , Lấy  thuộc tia đối của tia  sao cho

. Kẻ ,  ( ).

a) Chứng minh .

b) Kẻ  ( ),  ( ). Chứng minh các đường thẳng , ,  đồng
quy.

c) Chứng minh  là trung điểm của . 

d) Chứng minh 

Lời giải

a) Chứng minh .

Xét  và   có:

 (Vì  là trung điểm của )

 ( hai góc đối đỉnh )

 (cạnh huyền – góc nhọn)

.

b) Kẻ  ( ),  ( ). Chứng minh các đường thẳng , ,  đồng
quy.

Xét  và  có

 (Vì  là trung điểm của )

 (hai góc đối đỉnh)
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 (gt)

 (c – g – c)

 (hai góc tương ứng)

Mà hai góc này ở vị trí so le trong

Nên 

Gọi giao điểm của  và  là . 

Xét  có:  và  là các đường cao, mà chúng cắt nhau ở 

 là trực tâm của  
  

Mặt khác có  (gt), mà  (cmt)    .

Từ  và  , ,  thẳng hàng. 

Suy ra ba đường ,  ,  đồng quy tại 

c) Chứng minh :  là trung điểm của .

Xét  và   có

 là cạnh chung

 ( vì )
(c – g – c)

 (hai cạnh tương ứng)
Mà  là trung điểm của .

 cân tại .

 Đường cao  đồng thời là đường trung tuyến của .

 là trung điểm của .

d) Chứng minh 

Trên  lấy điểm  sao cho . 

Thì .

Trên  lấy điểm  sao cho 

Thì .

Ta có  (tam giác  vuông tại )

(tam giác  vuông tại )

Mà   (tam giác  cân tại ). Nên 
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Dễ thấy  (c – g – c) 

Suy ra tam giác  vuông tại  nên . 

 (đpcm).

Câu 4. (HSG 7 huyện Cẩm Khê 2022 - 2023)

Cho tam giác  cân tại . Lấy điểm  bất kỳ thuộc cạnh  (  không trùng với ,  ). lấy điểm

 thuộc tia đối của tia  sao cho . Gọi  là giao điểm của  và . Kẻ

 và  cùng vuông góc với  ( ,  thuộc đường thẳng ).

a) Chứng minh .

b) Chứng minh .

c) Vẽ về phía ngoài tam giác  các tam giác đều ,  . Gọi ,  lần lượt là trung điểm

, . Chứng minh tam giác đều.

Lời giải

a) Ta có  (vì  cân tại ). Hay 

 (hai góc đối đỉnh)

Nên  (cùng bằng )

Xét tam giác  và tam giác  có :

  (gt)

 (cmt)

Suy ra (Cạnh huyền – góc nhọn) 

Suy ra   (hai cạnh tương ứng)

b) Ta có  (trong tam giác vuông cạnh huyền lớn nhất )

Suy ra: 

Từ  suy ra  hay 

c) Gọi  là trung điểm 
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Chứng minh được (c – g – c)  ( hai cạnh tương ứng)

 cân tại  ( *)

Vì  nên  (do ) ( **) 
Từ (*) và (**) suy ra tam giác  đều.
Câu 5. (HSG 7 Quan Sơn 2022 - 2023)

Cho tam giác  có ba góc nhọn, . Các tia phân giác của góc  và góc  cắt nhau tại

. Gọi  là hình chiếu của  trên ;  là hình chiếu của  trên . Lấy điểm  trên

đoạn  sao cho . Gọi  là giao điểm của  và .

1. Chứng minh  cân.
2. Chứng minh .

3. Chứng minh ba điểm , ,  thẳng hàng.

Lời giải

1. Xét  và  có:

 là cạnh chung

 (vì  là tia phân giác của )

Do đó  (cạnh huyền – góc nhọn)

Suy ra: . 

Vậy  cân tại .

2. Vẽ  

Suy ra  và  (hai góc so le trong)

Mà  (vì  cân tại )

Nên 

Do đó  cân tại .

Mà  nên 

Ta có ;  (hai góc kề bù)

Mà  (cmt)

Nên 

 có 

 có 
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Mà  (cmt);  (hai góc đối đỉnh)

Nên 

Xét  và  có:

 (cmt)

 (cmt)

 (cmt)

Do đó  (g – c – g).
Suy ra  (hai cạnh tương ứng)

3. - Vẽ  tại . 
Tương tự câu a ta có: ,  thứ tự cân tại , . Suy ra:  và .

 . Suy ra:  cân tại .

Mà  là phân giác góc , và  là đường trung tuyến của  nên: , ,  là ba điểm 
thẳng hàng.
Câu 6. (HSG 7 Thái Thụy 2022 - 2023)

Cho tam giác  vuông tại  và . Tia phân giác của góc  cắt  tại , Trên cạnh  lấy

 sao cho . Từ  kẻ đường thẳng vuông góc với  tại  và cắt  ở . Từ

 kẻ đường thẳng vuông góc với  tại  và cắt  tại . Đường thẳng  cắt  tại

.

1.  Chứng minh:  và .

2.  Chứng minh:  là trung điểm của  và  vuông cân.

3. Chứng minh:  vuông góc với .

4. Chứng minh: .
Lời giải

1. Chứng minh  và .

Vì là các tam giác vuông tại  và  nên ; 

Mà  (Hai góc đối đỉnh) 

. 

Hay .

Xét  và  có:

(gt)
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(g – c – g)

2. Chứng minh:  là trung điểm của và  vuông cân.

Từ  (câu 1)  (hai cạnh tương ứng)

Mà  là trung điểm của .

Xét  và  có:

 (câu 1)

 là cạnh chung

Do đó  (c – g – c)

Suy ra  (hai cạnh tương ứng)  cân tại  (1)

 (hai góc tương ứng)

 vuông cân tại   

 (2)

Từ (1) và (2) suy ra  vuông cân tại .

3. Chứng minh: vuông góc với .

Xét  và  có:

 là cạnh chung

 (vì  là tia phân giác của )

Do đó  (g – c – g)

 (2 cạnh tương ứng)

Xét  và  có:

 (cmt)

 là cạnh chung

 (vì  là tia phân giác của )

Do đó  (c – g – c) 

 (2 góc tương ứng)

Suy ra  vuông góc với .

4. Chứng minh: .

Xét  và  có:

 là cạnh chung

 (vì  là tia phân giác của )

Do đó  (g – c – g)  (2 cạnh tương ứng) 

 có  và  nên  vuông cân tại 
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Suy ra 
Mà hai góc này ở vị trí đồng vị

Nên   (2 góc so le trong)

Xét  và  có:

 (cmt)

 (cmt)

 (hai góc đối đỉnh)

Do đó  (g – c – g)

Suy ra  (2 cạnh tương ứng)   (3)

Xét  và  có:

 là cạnh chung

 (cmt)

Do đó  (c.g.c)   

Từ ; suy ra .
Câu 7. (HSG 7 Nông Cống 2022 - 2023)

Cho tam giác  cân tại  có . Đường trung trực của cạnh  cắt cạnh  tại  và cắt đường

thẳng  tại . Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho .

1) Chứng minh rằng: .

2) Gọi  là trung điểm . Chứng minh rằng: .

3) Tam giác  cho trước phải có thêm điều kiện gì để  vuông góc với ?

Lời giải
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1) Do  nằm trên đường trung trực của  nên 

 cân tại .

Lại có  cân tại  nên  .

Ta có:  (kề bù),  (kề bù) .

Vì  và  có: ; ;   (c – g – c).

2) Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho .

Xét  và  có: 

 (gt)

 (đối đỉnh)

 (cách vẽ)

 (c – g – c) , , .

Xét  và  có:

 (cmt)

 (so le trong)

 chung

 (c – g – c) .

Xét , theo bất đẳng thức tam giác ta có: 

 

Do  (câu 1) nên . Mà  nên .

Hay . (Đpcm).

3) Ta có:  cân tại . Để  thì  thì  vuông cân tại .

Từ đó suy ra . Hai tam giác  và  là tam giác cân có chung góc  ở đáy nên góc ở

đỉnh bằng nhau. Suy ra . 

Vậy để  vuông góc với  thì tam giác  phải có thêm điều kiện .
Câu 8. (HSG 7 thị xã Kỳ Anh 2022 - 2023)

Cho  điểm , ,  thẳng hàng  nằm giữa  và .  và  nằm cùng phía với nhau so với đường

thẳng  sao cho  và  là các tam giác đều;  và  cắt nhau ở .

a) Chứng minh rằng  song song với .

b) Chứng minh rằng .

c) Tính số đo góc .

Lời giải
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a) Ta có:  và  là các tam giác đều nên 

Mà hai góc trên là cặp góc đồng vị nên 

b)  và  là các tam giác đều và  thẳng hàng nên:

 (cùng bằng  )

 và  có:

 (cmt)

 (  đều)

 (c – g – c)

c)  (câu b)

  mà 

Nên . Hay 

 có 

Suy ra 
Câu 9. (HSG 7 Thường Xuân 2022 - 2023)

Cho đoạn thẳng . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng  vẽ hai tia  lần lượt

vuông góc với  tại  Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng  Trên tia  lấy điểm

 và trên tia  lấy điểm  sao cho 

a) Gọi  là giao điểm của  và . Chứng minh:  từ đó suy ra .

b) Qua  kẻ đường thẳng song song với  cắt  tại  Chứng minh: .

Lời giải
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a) Xét  và  có:

        (đối đỉnh)

          (gt)

          (gt)

Suy ra:  (g – c – g)  và 

Xét  và  có:

       Cạnh  chung

       
       (cmt)      

Suy ra:  (c – g – c)  (hai cạnh tương ứng)

Ta có: 

 (đpcm)

b) Gọi  là giao điểm của  với 

Vì  mà  nên 

Xét  có hai đường cao ,  cắt nhau tại  nên  là trực tâm  (đpcm)
Câu 10. (HSG 7 thị trấn Càng Nàng 2022 - 2023)

Cho  có . Vẽ ra ngoài  các tam giác vuông cân tại  là  và .

a) Chứng minh rằng: .

b) Chứng minh rằng: .

c) Kẻ  ( ). Chứng minh  đi qua trung điểm của .

Lời giải
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a) Xét  và , có:
 (  vuông cân)

 ( )

 (  vuông cân)

Suy ra   (c – g – c)

 ( 2 cạnh tương ứng)

b) Gọi  là giao điểm của  với ,  là giao điểm của  với .

Vì  (c – g – c)             

 

Mà  (đối đỉnh)

   

Do đó: 

c) Kẻ  tại ,  tại . Gọi  là giao điểm của  và .

Ta có: (vì )  (1)

Lại có                                  (2)

Từ (1) và (2)  

Xét  vuông tại  và  vuông tại  có:

  (chứng minh trên)

 (  vuông cân)

Suy ra  (cạnh huyền - góc nhọn) 

Chứng minh tương tự ta có  (cạnh huyền - góc nhọn)

 

Ta có  (cùng vuông góc với )  (hai góc so le trong)

Xét  vuông tại  và  vuông tại , có:
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  ( g.c.g)

 (hai cạnh tương ứng)  là trung điểm của 

Vậy  đi qua trung điểm của .

Câu 11. (HSG 7 huyện Sóc Sơn 2022 - 2023)

Cho tam giác  cân tại . Kẻ  vuông góc với đường thẳng  tại . Lấy điểm  bất kỳ trên

cạnh   (  khác  ,  khác  ).  Kẻ   lần  lượt  vuông  góc  với

. 

1) Chứng minh:  .

2) Chứng minh rằng .

3) Nêu cách xác định vị trí điểm  trên  để tam giác  vuông cân.

Lời giải

1) Chứng minh: .

Ta có  (cùng vuông góc với )   (đồng vị) 

 (  cân tại )
Xét  và .

Có 

 (cmt)   

Cạnh  chung 

 (Cạnh huyền – góc nhọn)

2) Chứng minh rằng .

Có  

Ta có ,    (hai góc so le trong)

Xét  vuông tại  và  vuông tại  có:
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 là cạnh chung

 (cmt)

 (cạnh huyền – góc nhọn)

. Mà  thay ;  vào 

 (đpcm)

3) Nêu cách xác định vị trí điểm  trên  để tam giác  vuông cân.

Ta có  (câu 2)

 ; 

  vuông tại .

Giả sử  vuông cân  thì  mà  (cmt) 

 vuông cân  tại 

  là phân giác của góc 

Vậy  là giao điểm của tia phân giác góc  với cạnh  thì tam giác  vuông cân. (đpcm)
Câu 12. (HSG 7 trường THCS Lê Quý Đôn 2022 - 2023)

Cho tam giác  cân tại  (góc  tù). Trên cạnh  lấy điểm trên tia đối của  lấy điểm sao

cho . Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho .

1) Chứng minh: .

2) Chứng minh: .

3) Từ  và  kẻ các đường thẳng cùng vuông góc với  cắt theo thứ tự tại Chứng minh

 đi qua trung điểm .

4) Chứng minh chu vi của tam giác  nhỏ hơn chu vi của tam giác 

Lời giải

1)  cân tại  suy ra 

Mà 

 (đối đỉnh) 

Xét  và  có: 

 (cmt)
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 (cmt)

 (gt)

Suy ra  (c – g – c)

2) Ta có: 

Theo chứng minh trên  (c – g – c)  

Áp dụng BĐT trong tam giác  ta có: 

Từ 

3) Gọi  là giao điểm của  với 

Xét  và  có:

 (vì )

Do đó  (g – c – g) 

Chứng minh tương tự:  (g – c – g) 

Hay  đi qua trung điểm của 

4) Vì   (4)

Có 

 

 (6)

Từ (4), (5), (6) Chu vi  nhỏ hơn chu vi .
Câu 13. (HSG 7 huyện Tiên Du 2022 - 2023)

Cho  có . Tia phân giác của góc  cắt  tại điểm . Trên cạnh  lấy điểm  sao

cho .

a) Chứng minh rằng .

b) Tia  cắt tia  tại . Chứng minh rằng . Từ đó suy ra .

c) Gọi  là trung điểm của . Chứng minh .

d) Cho . Chứng minh .

Lời giải
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a) Xét  và  có:

 (gt)

 là cạnh chung

 (vì  là tia phân giác của )

Do đó  (c – g – c)

Suy ra  (hai cạnh tương tứng)

b) Ta có:  nên 

Mà  (hai góc kề bù)

 (hai góc kề bù)

Do đó:  hay 

* Xét  và  có: 

 (hai góc đối đỉnh)

 (chứng minh trên)

 (chứng minh trên)

Do đó  (g – c – g)

Suy ra 

* Vì  cân tại  suy ra 

Vì  cân tại  suy ra 

Mà  (đối đỉnh)

Do đó  mà hai góc này ở vị trí so le trong nên 
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c) Ta có  (cmt). Suy ra . 

Mà 

 .

Xét  và  có:

 (cmt)

 (gt)

 là cạnh chung

Do đó  (c – c – c) 

Suy ra  (hai góc tương ứng)

Mà  (kề bù)  .

Lại có  suy ra .

Ta có:  hay  mà  (1)

Lại có:  là góc ngoài tại  của  cân tại .   (2)

Từ (1) và (2) suy ra  cân tại .

Mà  nên  (đpcm).

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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